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 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 CHI CỤC THÚ Y 

 

         Số: 560 / CCTY-PCD                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 6  năm  2012. 
 

 

V/v: Tăng cường công tác phòng, chống  

dịch bệnh heo tai xanh (PRRS)  
 

                                                     

                                                     Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc 
 

  

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-BNN-TY, ngày 05/4/2012 của Bộ Nông 

Nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch lợn tai xanh. Căn 

cứ thông báo của Cục Thú y, tính từ đầu năm 2012 đến nay đã có 12 tỉnh thành 

trong cả nước xảy ra dịch heo tai xanh, với số heo bệnh là 33.239 con, số chết và 

tiêu hủy là 30.441 con. Hiện nay vẫn còn 8 tỉnh (Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đồng Nai, 

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Nội và Bình Dương) có dịch Tai xanh chưa 

qua 21 ngày. Đặc biệt trong thời gian gần đây dịch bệnh đã xảy ra tại 5 xã: Hiếu 

Liêm, Vĩnh Tân, Trị An, Tân An và thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng 

Nai với số heo bệnh là 2.390 con, số chết và tiêu hủy là 834 con và 05 xã Lạc An, 

Tân Mỹ, Hiếu Liêm, Tân Định, Đất Cuốc thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

với số heo bệnh là 962 con, số chết và tiêu hủy là 827con. 

Trước tình hình dịch bệnh heo tai xanh có dấu hiệu tái phát, nhằm chủ 

động đối phó, phát hiện kịp thời và khống chế không để dịch bệnh lây lan diện 

rộng ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi, Chi cục Thú y yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung một số 

nội dung chính như sau:  

1. Trạm Thú y quận huyện: 

- Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện: 

 Phương án cụ thể về phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn; 

+ Phối hợp chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể chủ động giám sát 

dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, phát hiện sớm dịch bệnh để có biện pháp bao 

vây xử lý kịp thời. Đặc biệt lưu ý tại khu vực có ổ dịch cũ, khu vực chăn nuôi 

tập trung. Quản lý chặt chẽ tình hình khai báo kiểm dịch nhập xuất đàn heo trên 

địa bàn; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp nhập heo không rõ nguồn gốc, 

không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đặc biệt tại khu vực tập trung các hộ chăn 

nuôi tạm cư, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; gây ô nhiễm môi trường. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện 

truyền thông về tác hại của dịch bệnh heo tai xanh, vận động người dân tích cực 

tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tiêu độc khử 

trùng chuồng trại, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, khi 

phát hiện heo bệnh phải khai báo kịp thời cho Trạm thú y, không bán chạy heo 

bệnh, vứt xác heo chết ra khu vực công cộng làm lây lan dịch bệnh 
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+ Tập trung chỉ đạo, rà soát tiêm phòng bổ sung các loại vaccine tại các địa 

bàn chưa đạt yêu cầu kỹ thuật trong công tác tiêm phòng đại trà đợt I/2012, lưu 

ý tiêm phòng vaccine Dịch tã heo và LMLM, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện 

tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm khác như Tụ huyết trùng, Phó thương 

hàn, E. Coli… cũng như các biện pháp phòng bệnh chủ động trên đàn heo; 

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tiêu độc sát trùng nhằm giảm thiểu 

mật độ các mầm bệnh tại các hộ chăn nuôi, các cơ sở giết mổ, các tuyến đường tập 

trung vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, các khu vực hố chôn heo bệnh tai 

xanh xử lý trong năm 2010… 

 Các địa bàn giáp ranh các tỉnh như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Thủ 

Đức, Quận 2, 9, 12 tăng cường lực lượng kiểm tra liên ngành, xử lý theo quy 

định các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép từ các 

tỉnh vào địa bàn thành phố; duy trì sinh hoạt liên kết, đảm bảo cung cấp kịp thời 

thông tin dịch bệnh với các huyện giáp ranh.  

 Tham mưu cho Chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành chức năng 

xử lý triệt để tình trạng giết mổ trái phép trên địa bàn. 

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho người chăn nuôi, sản xuất, kinh 

doanh về biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và áp dụng các biện 

pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi cụ thể như:  

 Thực hiện tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả heo và các bệnh 

truyền nhiễm khác theo quy định; đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung khuyến cáo 

nên tiêm phòng vắc xin Tai xanh nhược độc JXA1-R (do Trung Quốc sản xuất); 

Ingelvac PRRS MLV (do Đức sản xuất)...đã được Cục Thú y cho phép sử dụng 

nhằm giảm mức độ thiệt hại khi xảy ra dịch bệnh; 

 Tăng cường tiêu độc, khử trùng chuồng trại một tuần / lần, lập hố hoặc 

khay khử trùng trước khi vào khu vực chăn nuôi và đầu các dãy chuồng;  

 Thực hiện chăn nuôi theo phương thức “cùng nhập gia súc vào nuôi, cùng 

xuất gia súc ra một lúc”. Trong giai đoạn hiện nay hạn chế nhập mới heo, nếu có 

nhu cầu nhập heo thì phải có Chứng nhận kiểm dịch động vật xuất phát từ nơi 

không có dịch bệnh và phải khai báo kiểm dịch khi nhập xuất gia súc;  

 Hạn chế khách tham quan, thương lái mua heo vào khu vực chăn nuôi. 

Khi cần thiết phải thay trang phục, giầy dép và tiêu độc khử trùng kỹ dụng cụ 

liên quan;  

 Vận động người dân thực hiện 05 không: (1) Không giấu dịch; (2) Không 

mua heo bệnh, sản phẩm của heo mắc bệnh; (3) Không bán chạy heo mắc bệnh; 

(4) Không tự vận chuyển heo bệnh ra khỏi vùng dịch; (5) Không vứt xác heo 

nghi mắc bệnh bừa bãi. 

- Tại các cơ sở giết mổ gia súc: 

 Thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ chặt chẽ, tăng cường 

kiểm tra lâm sàng nguồn heo từ tỉnh có dịch bệnh; 

 Thông báo cho chủ hàng tình hình dịch bệnh, chỉ đưa heo khoẻ mạnh, 

không có dịch bệnh về giết mổ; hạn chế việc tồn chuồng; 

 Kiểm soát việc tiêu độc khử trùng và xử lý chất thải, nước thải. 
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- Tăng cường kiểm tra sản phẩm từ heo tại các chợ (chú ý chợ tự phát tại 

các vùng giáp ranh các tỉnh), nguồn nguyên liệu tại các cơ sở chế biến sản phẩm 

động vật, các nhà hàng quán ăn, các kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật…. 

2. Các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông: 

Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, trong đó tập trung những vấn 

đề sau: 

- Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh heo tai xanh; 

- Kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kiểm dịch động vật và phương tiện vận chuyển 

theo quy định;   

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các phương 

tiện nghi ngờ hoặc trốn tránh sự kiểm tra để vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật trái phép vào thành phố; 

- Thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển heo sống và sản 

phẩm thịt heo từ các tỉnh có dịch trước khi cho vào thành phố. 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính: 

- Chuẩn bị phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu công tác chống dịch; 

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chống 

dịch; kiểm soát việc tiêu độc khử trùng phương tiện khi thực hiện công tác 

phòng chống dịch theo quy định; 

4. Thanh tra Thú y - Pháp chế: 

- Phối hợp các Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra các trục lộ 

vùng giáp ranh các tỉnh; 

- Tổng hợp các trường hợp vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật, tham mưu lãnh đạo Chi cục Thú y phản hồi thông tin cho Chi cục Thú y các 

tỉnh liên quan; 

5. Trạm Phòng chống dịch - KDĐV: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các vùng chăn nuôi 

trọng điểm, các khu vực ổ dịch cũ; 

- Kết hợp Phòng Tổng hợp - Vi tính theo dõi diễn biến bất thường về tình 

hình nhập heo và sản phẩm thịt heo từ các tỉnh về thành phố; 

- Tham mưu kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch; 

- Chuẩn bị hoá chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác chống dịch; 

- Kết hợp Thanh tra Thú y, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm - Điều trị hỗ trợ 

các đơn vị điều tra, xử lý khi phát hiện dịch bệnh trên địa bàn. 
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